
Phụ lục I 

BẢNG XẾP LOẠI, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT TTHC 

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG  

CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TRONG QUÝ II/2024 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-VPUBND ngày    /7/2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Sở, ban, ngành 

Công 

khai 

minh 

bạch 

(số 

điểm 

đạt/18 

điểm) 

Tiến 

độ giải 

quyết 

đúng 

hạn (số 

điểm 

đạt/20 

điểm) 

Số hóa 

hồ sơ 

(số 

điểm 

đạt/22 

điểm) 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

(số 

điểm 

đạt/22 

điểm) 

Mức 

độ hài 

lòng 

(số 

điểm 

đạt 

được/ 

18 

điểm) 

Tổng 

điểm/ 

100 

điểm 

Tổng 

hợp 

1 
Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội 
17,7 20 12,1 20 18 87,8 Tốt 

2 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
18 18,6 12,8 20 18 87,4 Tốt 

3 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
18 19,3 13,6 13,6 18 82,5 Tốt 

4 Sở Khoa học và Công nghệ 18 20 9 15 18 80,0 Tốt 

5 
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 
18 20 9 14 18 79,0 Khá 

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 16,1 18,1 13,2 12 18 77,4 Khá 

7 Sở Thông tin và Truyền thông 18 16,7 12,7 12 17,6 77,0 Khá 

8 Sở Nội vụ 17,9 17,3 11,2 12 17,8 76,2 Khá 

9 Sở Xây dựng 16,1 14,5 12 14 16,8 73,4 Khá 

10 Sở Tư pháp 18 18,7 2,2 15 18 71,9 Khá 

11 Sở Giao thông vận tải 18 19,8 5,7 10,2 18 71,7 Khá 

12 Sở Y tế 18 16,3 5,3 12,3 17,4 69,3 
Trung 

bình 

13 Sở Công Thương 18 16,8 0,2 13,8 17,6 66,4 
Trung 

bình 

14 Sở Tài chính 2,7 19,4 8 15 18 63,1 
Trung 

bình 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8,3 19,2 5,3 11,6 18 62,4 
Trung 

bình 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường 0,1 18,5 8,4 6,2 18 51,2 
Trung 

bình 

17 Sở Ngoại vụ 18 - - 14 18 - - 

* Ghi chú: - Không xếp loại, đánh giá đối với Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh.  

- Sở Ngoại vụ không xếp loại, đánh giá trong quý II/2024, vì không 

phát sinh hồ sơ. 
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